
 

 
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI 

TTYT KHU VỰC BÙ ĐĂNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:          /CV-TTYT 

 

            Bù Đăng, ngày       tháng      năm 2025 
      V/v đề nghị điều tiết vật tư y tế 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Ban Mua thuốc tập trung tỉnh; 

- Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Mỹ. 

 

Căn cứ Quy trình báo cáo và điều tiết thuốc hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị 

y tế trúng thầu tập trung tại Sở Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-

SYT ngày 23/06/2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Công văn số 831/SYT-NV ngày 05/08/2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về 

việc thực hiện điều tiết trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng các gói thầu mua 

sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-SYT ngày 28/06/2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (lần 1) Gói thầu số 01: Vật tư y tế thuộc Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế, hóa chất, thuốc thử xét nghiệm chẩn đoán in 

vitro sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2024 - 2025; 

Căn cứ Biên bản số 10/BB-HĐKH ngày 22/08/2025 của Hội đồng khoa học về nội 

dung Thông qua danh mục vật tư xin điều tiết phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại đơn 

vị. 

Căn cứ nhu cầu sử dụng vật tư y tế của Trung tâm Y tế khu vực Bù Đăng; 

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Y tế khu vực Bù Đăng có phát sinh nhu cầu sử 

dụng Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật và Găng tay y tế với số lượng 

và lí do sau đây: 

- Số lượng:  

  + Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật:  5.000 đôi 

  + Găng tay y tế:  30.000 đôi 

- Lí do: Nhà thầu gián đoạn cung ứng vật tư y tế trúng thầu 

Trung tâm Y tế khu vực Bù Đăng kính đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Mỹ 

cho phép điều tiết vật tư y tế (phụ lục đính kèm) trong thời gian chưa có nhu cầu sử dụng. 

Trân trọng! 

(Đính kèm biên bản họp Hội đồng khoa học và danh mục xin điều tiết) 

 

Nơi nhận                                                                                                GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu: Văn thư, khoa Dược – vật tư, TBYT (O). 

 

 

 

 

 



 

 



























SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH PHƯỚC 

 

Số:              /BVĐKBP-KD 
V/v đề nghị điều tiết thiết bị y tế  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Đồng Nai, ngày     tháng    năm 2025 

                                   

   

 

                           Kính gửi:  

    - Sở Y tế tỉnh Đồng Nai;  

    - Ban Mua thuốc tập trung tỉnh;  

    - Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. 

    - Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai; 

    - Bệnh viện đa khoa Khu vực Long Khánh; 

    - Bệnh viện đa khoa Khu vực Long Thành. 

 

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-SYT ngày 23/06/2025 của Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai về việc Ban hành quy trình tổng hợp nhu cầu mua sắm, giám sát, điều 

tiết trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng các gói thầu mua sắm thuốc, hóa 

chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa phương (ban hành lần 1);  

Căn cứ Công văn số 831/SYT-NV ngày 05/08/2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng 

Nai về việc thực hiện điều tiết trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng các 

gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa 

phương; 

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-SYT ngày 28/06/2024 của Sở Y tế tỉnh Đồng 

Nai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (lần 1) Gói thầu số 01: Vật tư y tế 

thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế, hóa chất, thuốc thử, chất hiệu 

chuẩn in vitro sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2024 - 2025; 

Căn cứ Biên bản số 47/BB-HĐKH ngày 15/08/2025 của Hội đồng Khoa học 

Bệnh viện đa khoa Bình Phước về việc xin điều tiết thiết bị y tế; 

Căn cứ Biên bản số 50/BB-HĐKH ngày 19/08/2025 của Hội đồng Khoa học 

Bệnh viện đa khoa Bình Phước về việc xin điều tiết thiết bị y tế dùng cho khoa 

Chấn thương chỉnh hình; 

Căn cứ nhu cầu sử dụng thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Bình Phước. 

Bệnh viện đa khoa Bình Phước có nhu cầu sử dụng thiết bị y tế với số lượng 

theo Phụ lục đính kèm và lý do sau đây:  

- Bệnh viện đa khoa Bình Phước có nhu cầu sử dụng thiết bị y tế nhưng chưa 

được phân bổ do chưa tổng hợp nhu cầu khi xây dựng kế hoạch.  

Bệnh viện đa khoa Bình Phước kính đề nghị Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, 

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Khu vực Long 



Khánh, Bệnh viện đa khoa Khu vực Long Thành cho phép điều tiết thiết bị y tế 

trong thời gian chưa có nhu cầu sử dụng.  

 Trân trọng!  

(Đính kèm Biên bản họp Hội đồng khoa học và danh mục xin điều tiết). 
 

 Nơi nhận:                                                                           
- Như trên;  

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, khoa Dược.   

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Xuân Thủy 



STT

STT 

trong E-

HSMT

Tên thương mại Hãng sản xuất
Nước 

sản xuất

Số lưu 

hành

Quy 

cách 

đóng gói

Đơn 

vị 

tính

Đơn giá 

trúng thầu

(có VAT)

  Số 

lượng  
 Thành tiền 

CSYT 

cho

Nhà thầu 

trúng thầu

Quyết định 

trúng thầu

1 1071

Clip Titan kẹp mạch 

máu các cỡ S, M, 

ML, L

Grena Ltd
Anh 

Quốc

6630NK/B

YT-TB-CT
6 cái/vỉ Cái 27.000       200           5.400.000 

BVĐK 

KV Long 

Khánh

Công Ty Cổ 

Phần Vietmedic

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

2 1264 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng

Công ty CP Dược 

Phẩm và TBYT An 

Phú

Việt 

Nam

0032-

APPL/1700

00091/PCB

PL-BYT

100 que/ 

hộp
Que 238   10.000           2.380.000 

BVĐK 

KV Long 

Khánh

Công Ty TNHH 

Dược Phẩm Đan 

Lê

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

3 1251

Dây truyền dịch có 

bầu pha thuốc - 

Polyvol Burette Set

Poly Medicure 

Limited
Ấn Độ

10 cái/ 

hộp
Cái 29.106       200           5.821.200 

BVĐK 

KV Long 

Khánh

Công Ty TNHH 

Thương Mại 

Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Y Khoa 

Nam Việt Long

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

4 168
Bộ dây thở dùng 

một lần

Hitec Medical Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

220000020/

PCBB-TH
Túi 1 bộ Bộ 78.900       520         41.028.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Đầu Tư Và 

Phát Triển Y Tế 

An Sinh

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

5 562
Bóp bóng cấp cứu 

(PVC)

Hitec Medical 

CO.,Ltd

Trung 

Quốc

220002357/

PCBB-HN
1 cái/ túi Cái 165.000       200         33.000.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Liên Danh Công 

Ty Cổ Phần 

Khoa Học Dược 

Phẩm Isaka - 

Công Ty Cổ 

Phần Sinh

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

PHỤ LỤC: DANH MỤC XIN ĐIỀU TIẾT 

(Kèm theo Công văn số           /BVĐKBP-KD ngày         /08/2025 của Bệnh viện đa khoa Bình Phước)
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STT

STT 

trong E-

HSMT

Tên thương mại Hãng sản xuất
Nước 

sản xuất

Số lưu 

hành

Quy 

cách 

đóng gói

Đơn 

vị 

tính

Đơn giá 

trúng thầu

(có VAT)

  Số 

lượng  
 Thành tiền 

CSYT 

cho

Nhà thầu 

trúng thầu

Quyết định 

trúng thầu

6 1423

Gạc cotton hút nước 

cỡ 3,5 x 75cm x 8 

lớp

Công ty TNHH Đầu 

Tư và Thương Mại 

An Lành

Việt 

Nam

220000004/

PCBB-NĐ

10 cái/ 

gói
Cái 2.885       500           1.442.500 

BVĐK 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Dược Phẩm 

Trung Ương 

CPC1

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

7 122

Xilanh 100ml dùng 

cho máy bơm cản 

quang Nemoto A60, 

A300

Shenzhen Antmed 

Co.,Ltd.

Trung 

Quốc

220001365/

PCBB-

HCM

50 bộ/ 

thùng
Bộ 161.700       100         16.170.000 

BVĐK 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Giải Pháp 

Và Dịch Vụ Hợp 

Lực 

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

8 159
Dây hút đàm kín 

72h các cỡ

Guangdong Ecan 

Medical Co., Ltd.

Trung 

Quốc

230002347/

PCBB-

HCM

Gói 1 Bộ 102.480       300         30.744.000 
BVĐK 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Trang Thiết 

Bị Y Tế Trọng 

Tín

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

9 1205 Dây garo An Lành
Việt 

Nam

220000018/

PCBA-NĐ
10 cái/gói Cái 1.850       250              462.500 

BVĐK 

Đồng Nai

Công Ty TNHH 

Đầu Tư Và 

Thương Mại An 

Lành

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

10 1973
Nẹp cổ cứng Size 1-

2-3"
Gia Hưng

Việt 

Nam

170002779/

PCBA-

HCM

Gói/ cái Cái 89.775       100           8.977.500 
BVĐK 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Trang Thiết 

Bị Kỹ Thuật Y 

Tế Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

11 269

Khớp háng bán 

phần không xi măng 

UHL - PAVI

Groupe Lepine Pháp
9737NK/B

YT-TB-CT
Hộp/1 cái Bộ 45.300.000           2         90.600.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty TNHH 

Thương Mại - 

Dịch Vụ Và Sản 

Xuất Việt Tường

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024
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STT

STT 

trong E-

HSMT

Tên thương mại Hãng sản xuất
Nước 

sản xuất

Số lưu 

hành

Quy 

cách 

đóng gói

Đơn 

vị 

tính

Đơn giá 

trúng thầu

(có VAT)

  Số 

lượng  
 Thành tiền 

CSYT 

cho

Nhà thầu 

trúng thầu

Quyết định 

trúng thầu

12 281

Khớp háng toàn 

phần không xi măng 

QUATTRO PNP, 

Metal on Poly 

(MOP)

Groupe Lepine Pháp
9737NK/B

YT-TB-CT
Hộp/1 cái Bộ 65.350.000           3       196.050.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty TNHH 

Thương Mại - 

Dịch Vụ Và Sản 

Xuất Việt Tường

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

13 394
Bộ nẹp khóa mâm 

chày chữ L (Syntec)

Syntec Scientific 

Corporation
Đài Loan

2882NK/B

YT-TB-CT
Bộ/gói Bộ 12.900.000           3         38.700.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Dược Phẩm 

Bến Thành

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

14 404
Bộ nẹp khóa lòng 

máng 3.5 (Syntec)

Syntec Scientific 

Corporation
Đài Loan

2882NK/B

YT-TB-CT
Bộ/gói Bộ 8.900.000           3         26.700.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Dược Phẩm 

Bến Thành

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

15 1927

Lưới vá sọ Titan, 

kích thước 

148x148mm 

Flexmesh®, Large, 

Rigid

Tecomet Mỹ
9763NK/B

YT-TB-CT

Gói/ 1 

miếng
Miếng 15.200.000           2         30.400.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Trang Thiết 

Bị Y Tế Đức Tín

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

16 1929

Lưới vá sọ Titan, 

kích thước 

77x113mm 

Flexmesh®, 

Medium, Rigid

Tecomet Mỹ
9763NK/B

YT-TB-CT

Gói/ 1 

Miếng
Miếng 7.150.000           2         14.300.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Trang Thiết 

Bị Y Tế Đức Tín

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

17 1934

Miếng vá tái tạo 

màng cứng kích cỡ 

10x12,5cm

Medprin 

Regenerative 

Medical 

Technologies Co., 

Ltd.

Trung 

Quốc

11640NK/B

YT-TB-CT
Cái/hộp Cái 15.770.000           2         31.540.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Trang Thiết 

Bị Y Tế Trọng 

Minh

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024
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STT

STT 

trong E-

HSMT

Tên thương mại Hãng sản xuất
Nước 

sản xuất

Số lưu 

hành

Quy 

cách 

đóng gói

Đơn 

vị 

tính

Đơn giá 

trúng thầu

(có VAT)

  Số 

lượng  
 Thành tiền 

CSYT 

cho

Nhà thầu 

trúng thầu

Quyết định 

trúng thầu

18 1936

Miếng vá tái tạo 

màng cứng kích cỡ 

7,5x7,5cm

Medprin 

Regenerative 

Medical 

Technologies Co., 

Ltd.

Trung 

Quốc

11640NK/B

YT-TB-CT
Cái/hộp Cái 8.250.000           2         16.500.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Trang Thiết 

Bị Y Tế Trọng 

Minh

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

19 1937

Miếng xốp cầm máu 

tự tiêu Spongostan 

bằng gelatin, dạng 

bọt xốp màu trắng 

tiệt trùng, kích 

thước 7x5x1cm 

Ferrosan Medical 

Devices A/S

Đan 

Mạch

9665NK/B

YT-TB-CT

Hộp/20 

miếng
Miếng 149.520       100         14.952.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Dược Phẩm 

Thiết Bị Y Tế Hà 

Nội

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

20 2077
Nẹp khóa đầu dưới 

xương đùi

Normmed Medikal 

Ve Makina Sanayi 

Ticaret Limited 

Sirketi

Thổ Nhĩ 

Kỳ

17159NK/B

YT-TB-CT
Cái/ Gói Cái 7.800.000           2         15.600.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Thiết Bị Y 

Tế Và Thương 

Mại Hoa Cẩm 

Chướng

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

21 2087

Nẹp khóa nén ép 

dùng đầu trên xương 

cánh tay số 1, vít 

3.5mm

Aysam Ortopedi ve 

Tibbi Aletler San. 

Tic. Ltd. Sti

Thổ Nhĩ 

Kỳ

15176NK/B

YT-TB-CT
Cái/ Gói Cái 3.600.000           2           7.200.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Thiết Bị Y 

Tế Và Thương 

Mại Hoa Cẩm 

Chướng

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

22 2209
Nẹp xương sườn 12 

lỗ

Biomet 

Microfixation
Mỹ

10123NK/B

YT-TB-

CT.CATAL

OG T22

cái/túi Cái 5.300.000           4         21.200.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

Thiên Y

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

23 2571
Nẹp dọc cột sống 

lưng TRAITANFIX

ARTFX Medical 

LLC
Mỹ

18868NK/B

YT-TB-CT
Cái/ Gói Cái 2.500.000           3           7.500.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty TNHH 

Việt Y

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

Page 4



STT

STT 

trong E-

HSMT

Tên thương mại Hãng sản xuất
Nước 

sản xuất

Số lưu 

hành

Quy 

cách 

đóng gói

Đơn 

vị 

tính

Đơn giá 

trúng thầu

(có VAT)

  Số 

lượng  
 Thành tiền 

CSYT 

cho

Nhà thầu 

trúng thầu

Quyết định 

trúng thầu

24 2830

Vít cột sống lưng đa 

trục 

VANGUARDFX

ARTFX Medical 

LLC
Mỹ

18868NK/B

YT-TB-CT
Cái/ Gói Cái 5.000.000         20       100.000.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty TNHH 

Việt Y

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

25 2934
Vít vỏ 4.5 các cỡ 

(Syntec)

Syntec Scientific 

Corporation
Đài Loan

2882NK/B

YT-TB-CT
Cái/gói Cái 300.000         50         15.000.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Dược Phẩm 

Bến Thành

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

26 2968 Vít xương sườn
Biomet 

Microfixation
Mỹ

10123NK/B

YT-TB-CT
cái/túi Cái 1.200.000         50         60.000.000 

BVĐK 

Thống 

Nhất 

Đồng Nai

Công Ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

Thiên Y

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

27 268

Khớp háng bán 

phần không xi 

măng, chuôi phủ 

Plasmapore

- AESCULAP AG- 

Ortek AG

Đức/ 

Thuỵ Sỹ

17598NK/B

YT-TB-CT

11477NK/B

YT-TB-CT

13768NK/B

YT-TB-CT

Hộp/ Cái Bộ 43.000.000 5       215.000.000 
BVĐK 

Đồng Nai

Công Ty TNHH 

Thiết Bị Y Tế 

D.T.D

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

28 466

Bộ nẹp vít vô trùng: 

Gồm 1 nẹp lỗ hình 

tròn 6 lỗ vít, đường 

kính 23,4 mm, 2 nẹp 

thẳng 2 lỗ dài 15,4 

mm và 10 vít tự 

khoan kích thước 

1,5 x 4 mm.

Osteonic Co., Ltd
Hàn 

Quốc

15419NK/B

YT-TB-CT
Gói/ 1 Bộ Bộ 8.400.000 10         84.000.000 

BVĐK 

Đồng Nai

Công Ty Cổ 

Phần Đầu Tư 

Vibapharco Việt 

Nam

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

29 247

Gói khăn chỉnh hình 

tổng quát, 

CHA0601, 6 khoản, 

VT (1 bộ/gói)

Danameco
Việt 

Nam

220000065/

PCBA-ĐNa
1 Bộ/ gói Bộ 186.680 50           9.334.000 

BVĐK 

KV Long 

Thành

Tổng Công Ty 

Cổ Phần Y Tế 

Danameco

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024
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STT

STT 

trong E-

HSMT

Tên thương mại Hãng sản xuất
Nước 

sản xuất

Số lưu 

hành

Quy 

cách 

đóng gói

Đơn 

vị 

tính

Đơn giá 

trúng thầu

(có VAT)

  Số 

lượng  
 Thành tiền 

CSYT 

cho

Nhà thầu 

trúng thầu

Quyết định 

trúng thầu

30 435

Bộ nẹp khóa ART-

USA Titanium chữ 

S thân xương đòn

ARTFX Medical 

LLC
Mỹ

19001NK/B

YT-TB-CT

19002NK/B

YT-TB-CT

Cái/ gói Bộ 18.200.000 5         91.000.000 

BVĐK 

KV Long 

Thành

Công Ty TNHH 

Việt Y

Quyết định số 

720/QĐ-SYT 

ngày 

28/6/2024

   1.231.001.700 Tổng cộng: 30 khoản
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Biểu mẫu 10

Tên CSYTcho: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Mã đơn vị: 75001_BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ ĐỒNG Ý ĐIỀU TIẾT ĐƯỢC PHÂN BỔ TRONG THOẢ THUẬN KHUNG
Gói thầu số 01: Vật tư y tế

Kính gửi:
- Bệnh viện đa khoa Bình Phước; 
- Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1
- Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Hợp Lực
- Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín
- Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành
- Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế D.T.D
- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vibapharco Việt Nam.

Số lượng hàng hóa của Bệnh viện Đa 
khoa Đồng Nai

Đề nghị điều tiết cho
Bệnh viện Đa Khoa Bình 

Phước

TT STT E-
HSMT Tên thương mại Hãng sản 

xuất
Nước 

sản xuất
Kí hiệu, 
mã hiệu

Đơn 
vị 

tính
Số lưu 
hành

Đơn giá
Số 

lượng 
phân bổ

Số 
lượng 

đã 
điều 
tiết

Số 
lượn
g đã 
nhập

Số lượng 
phân bổ 

còn lại/Số 
lượng 

TCMT 
phân bổ 
còn lại

Số lượng 
đồng ý 

điều 
chuyển

Thành tiền



2

TT STT E-
HSMT Tên thương mại Hãng sản 

xuất
Nước 

sản xuất
Kí hiệu, 
mã hiệu

Đơn 
vị 

tính
Số lưu 
hành

Đơn giá

Số lượng hàng hóa của Bệnh viện Đa 
khoa Đồng Nai

Đề nghị điều tiết cho
Bệnh viện Đa Khoa Bình 

Phước

Số 
lượng 

phân bổ

Số 
lượng 

đã 
điều 
tiết

Số 
lượn
g đã 
nhập

Số lượng 
phân bổ 

còn lại/Số 
lượng 

TCMT 
phân bổ 
còn lại

Số lượng 
đồng ý 

điều 
chuyển

Thành tiền

1 1423
Gạc cotton hút 
nước cỡ 3,5 x 
75cm x 8 lớp

Công ty 
TNHH Đầu 

Tư và 
Thương 
Mại An 

Lành

Việt Nam 3,5 x 75cm 
x 8 lớp Cái

2200000
04/PCBB

-NĐ
2,885 3.000 0 0 3.000 500 1,442,500

2 122

Xilanh 100ml 
dùng cho máy 
bơm cản quang 
Nemoto A60, 

A300

Shenzhen 
Antmed 
Co.,Ltd.

Trung 
Quốc 300101 Bộ

2200013
65/PCBB

-HCM
161,700 400 0 0 400 100 16,170,000

3 159 Dây hút đàm kín 
72h các cỡ

Guangdong 
Ecan 

Medical 
Co., Ltd.

Trung 
Quốc

EC380xxxx
xB Bộ

2300023
47/PCBB

-HCM
102,480 2.500 0 300 2.200 300 30,744,000

4 1205 Dây garo An Lành Việt Nam DGR Cái
2200000
18/PCBA

-NĐ
1,850 20.000 0 2.500 17.500 250 462,500



3

TT STT E-
HSMT Tên thương mại Hãng sản 

xuất
Nước 

sản xuất
Kí hiệu, 
mã hiệu

Đơn 
vị 

tính
Số lưu 
hành

Đơn giá

Số lượng hàng hóa của Bệnh viện Đa 
khoa Đồng Nai

Đề nghị điều tiết cho
Bệnh viện Đa Khoa Bình 

Phước

Số 
lượng 

phân bổ

Số 
lượng 

đã 
điều 
tiết

Số 
lượn
g đã 
nhập

Số lượng 
phân bổ 

còn lại/Số 
lượng 

TCMT 
phân bổ 
còn lại

Số lượng 
đồng ý 

điều 
chuyển

Thành tiền

5 1973 Nẹp cổ cứng Size 
1-2-3" Gia Hưng Việt Nam GIAHU - 

002 Cái
1700027
79/PCBA

-HCM
89,775 1.200 0 360 840 100 8,977,500

6 268

Khớp háng bán 
phần không xi 

măng, chuôi phủ 
Plasmapore

- 
AESCULA

P AG- 
Ortek AG

Đức/ 
Thuỵ Sỹ

Chuôi 
khớp: 

NK198T-
>NK208T 

Chỏm 
khớp: 

NK330K-
>NK432K 

Ổ cối: 
NK019S-
>NK053S

Bộ

17598NK
/BYT-
TB-CT

11477NK
/BYT-
TB-CT

13768NK
/BYT-
TB-CT

2300510
ĐKLH/B

YT-
HTTB

43,000,000 30 0 6 24 5 215,000,000



4

TT STT E-
HSMT Tên thương mại Hãng sản 

xuất
Nước 

sản xuất
Kí hiệu, 
mã hiệu

Đơn 
vị 

tính
Số lưu 
hành

Đơn giá

Số lượng hàng hóa của Bệnh viện Đa 
khoa Đồng Nai

Đề nghị điều tiết cho
Bệnh viện Đa Khoa Bình 

Phước

Số 
lượng 

phân bổ

Số 
lượng 

đã 
điều 
tiết

Số 
lượn
g đã 
nhập

Số lượng 
phân bổ 

còn lại/Số 
lượng 

TCMT 
phân bổ 
còn lại

Số lượng 
đồng ý 

điều 
chuyển

Thành tiền

7 466

Bộ nẹp vít vô 
trùng: Gồm 1 nẹp 
lỗ hình tròn 6 lỗ 
vít, đường kính 
23,4 mm, 2 nẹp 
thẳng 2 lỗ dài 

15,4 mm và 10 
vít tự khoan kích 

thước 1,5 x 4 
mm.

Osteonic 
Co., Ltd Hàn Quốc TCN - 031 Bộ

15419NK
/BYT-
TB-CT

8,400,000 250 0 101 149 10 84,000,000

Tổng số: 07 mặt hàng

Đồng Nai, ngày         tháng       năm 2025
        GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn
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SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
BVĐK ĐỒNG NAI

Số:          /BVĐKĐN-VTTBYT
V/v đề nghị điều tiết thiết bị y tế. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025

                                  
Kính gửi: 

- Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 
- Ban Mua thuốc tập trung tỉnh; 
- Bệnh viện đa khoa Bình Phước.

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-SYT ngày 23/06/2025 của Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai về việc Ban hành quy trình tổng hợp nhu cầu mua sắm, giám sát, điều 
tiết trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng các gói thầu mua sắm thuốc, 
hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa phương (ban hành lần 
1); 

Căn cứ Công văn số 831/SYT-NV ngày 05/08/2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng 
Nai về việc thực hiện điều tiết trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng các 
gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp 
địa phương;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-SYT ngày 28/06/2024 của Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (lần 1) Gói thầu số 01: 
Vật tư y tế thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế, hóa chất, thuốc 
thử, chất hiệu chuẩn in vitro sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 
2024 - 2025;

Phúc đáp Công văn số 100/BVĐKBP-KD ngày 20/08/2025 của Bệnh viện 
đa khoa Bình Phước về việc đề nghị điều tiết thiết bị y tế; 

Căn cứ nhu cầu sử dụng thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được phân bổ chi tiết tại danh mục đính kèm. 

Đến nay Bệnh viện không có nhu cầu sử dụng hết số lượng thiết bị y tế này nên 
đồng ý điều tiết một số Thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa Bình Phước.

(Danh mục theo phụ lục đính kèm).  
 Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 
- Ban giám đốc BV;
- Lưu: VT, VTTBYT.
(TUNT)  

GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn



Biểu mẫu 10

Tên CSYTcho: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Mã đơn vị: 75001_BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ ĐỒNG Ý ĐIỀU TIẾT ĐƯỢC PHÂN BỔ TRONG THOẢ THUẬN KHUNG
Gói thầu số 01: Vật tư y tế

Kính gửi:
- Bệnh viện đa khoa Bình Phước; 
- Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1
- Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Hợp Lực
- Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín
- Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành
- Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế D.T.D
- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vibapharco Việt Nam.

Số lượng hàng hóa của Bệnh viện Đa 
khoa Đồng Nai

Đề nghị điều tiết cho
Bệnh viện Đa Khoa Bình 

Phước

TT STT E-
HSMT Tên thương mại Hãng sản 

xuất
Nước 

sản xuất
Kí hiệu, 
mã hiệu

Đơn 
vị 

tính
Số lưu 
hành

Đơn giá
Số 

lượng 
phân bổ

Số 
lượng 

đã 
điều 
tiết

Số 
lượn
g đã 
nhập

Số lượng 
phân bổ 

còn lại/Số 
lượng 

TCMT 
phân bổ 
còn lại

Số lượng 
đồng ý 

điều 
chuyển

Thành tiền



2

TT STT E-
HSMT Tên thương mại Hãng sản 

xuất
Nước 

sản xuất
Kí hiệu, 
mã hiệu

Đơn 
vị 

tính
Số lưu 
hành

Đơn giá

Số lượng hàng hóa của Bệnh viện Đa 
khoa Đồng Nai

Đề nghị điều tiết cho
Bệnh viện Đa Khoa Bình 

Phước

Số 
lượng 

phân bổ

Số 
lượng 

đã 
điều 
tiết

Số 
lượn
g đã 
nhập

Số lượng 
phân bổ 

còn lại/Số 
lượng 

TCMT 
phân bổ 
còn lại

Số lượng 
đồng ý 

điều 
chuyển

Thành tiền

1 1423
Gạc cotton hút 
nước cỡ 3,5 x 
75cm x 8 lớp

Công ty 
TNHH Đầu 

Tư và 
Thương 
Mại An 

Lành

Việt Nam 3,5 x 75cm 
x 8 lớp Cái

2200000
04/PCBB

-NĐ
2,885 3.000 0 0 3.000 500 1,442,500

2 122

Xilanh 100ml 
dùng cho máy 
bơm cản quang 
Nemoto A60, 

A300

Shenzhen 
Antmed 
Co.,Ltd.

Trung 
Quốc 300101 Bộ

2200013
65/PCBB

-HCM
161,700 400 0 0 400 100 16,170,000

3 159 Dây hút đàm kín 
72h các cỡ

Guangdong 
Ecan 

Medical 
Co., Ltd.

Trung 
Quốc

EC380xxxx
xB Bộ

2300023
47/PCBB

-HCM
102,480 2.500 0 300 2.200 300 30,744,000

4 1205 Dây garo An Lành Việt Nam DGR Cái
2200000
18/PCBA

-NĐ
1,850 20.000 0 2.500 17.500 250 462,500



3

TT STT E-
HSMT Tên thương mại Hãng sản 

xuất
Nước 

sản xuất
Kí hiệu, 
mã hiệu

Đơn 
vị 

tính
Số lưu 
hành

Đơn giá

Số lượng hàng hóa của Bệnh viện Đa 
khoa Đồng Nai

Đề nghị điều tiết cho
Bệnh viện Đa Khoa Bình 

Phước

Số 
lượng 

phân bổ

Số 
lượng 

đã 
điều 
tiết

Số 
lượn
g đã 
nhập

Số lượng 
phân bổ 

còn lại/Số 
lượng 

TCMT 
phân bổ 
còn lại

Số lượng 
đồng ý 

điều 
chuyển

Thành tiền

5 1973 Nẹp cổ cứng Size 
1-2-3" Gia Hưng Việt Nam GIAHU - 

002 Cái
1700027
79/PCBA

-HCM
89,775 1.200 0 360 840 100 8,977,500

6 268

Khớp háng bán 
phần không xi 

măng, chuôi phủ 
Plasmapore

- 
AESCULA

P AG- 
Ortek AG

Đức/ 
Thuỵ Sỹ

Chuôi 
khớp: 

NK198T-
>NK208T 

Chỏm 
khớp: 

NK330K-
>NK432K 

Ổ cối: 
NK019S-
>NK053S

Bộ

17598NK
/BYT-
TB-CT

11477NK
/BYT-
TB-CT

13768NK
/BYT-
TB-CT

2300510
ĐKLH/B

YT-
HTTB

43,000,000 30 0 6 24 5 215,000,000
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TT STT E-
HSMT Tên thương mại Hãng sản 

xuất
Nước 

sản xuất
Kí hiệu, 
mã hiệu

Đơn 
vị 

tính
Số lưu 
hành

Đơn giá

Số lượng hàng hóa của Bệnh viện Đa 
khoa Đồng Nai

Đề nghị điều tiết cho
Bệnh viện Đa Khoa Bình 

Phước

Số 
lượng 

phân bổ

Số 
lượng 

đã 
điều 
tiết

Số 
lượn
g đã 
nhập

Số lượng 
phân bổ 

còn lại/Số 
lượng 

TCMT 
phân bổ 
còn lại

Số lượng 
đồng ý 

điều 
chuyển

Thành tiền

7 466

Bộ nẹp vít vô 
trùng: Gồm 1 nẹp 
lỗ hình tròn 6 lỗ 
vít, đường kính 
23,4 mm, 2 nẹp 
thẳng 2 lỗ dài 

15,4 mm và 10 
vít tự khoan kích 

thước 1,5 x 4 
mm.

Osteonic 
Co., Ltd Hàn Quốc TCN - 031 Bộ

15419NK
/BYT-
TB-CT

8,400,000 250 0 101 149 10 84,000,000

Tổng số: 07 mặt hàng

Đồng Nai, ngày         tháng       năm 2025
        GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn
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